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I. NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP
1. Phân môn Địa lí
Ôn tập các bài học
- Nhiệt độ không khí. Mây và mưa
- Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
- Thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước
- Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà
- Biển và đại dương
II. CÁC DẠNG CÂU HỎI/BÀI TẬP
- Trắc nghiệm
- Tự luận
III. CÁC BÀI TẬP MINH HỌA
I. TRẮC NGHIỆM
Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Trong khí quyển, nhiệt độ không khí giảm dần theo độ  cao ( giảm 0,6 0 C  khi lên cao100m )là đặc điểm của tầng nào? 
	A. Tầng đối lưu
	C. Các tầng cao khí quyển.

	B. Tầng bình lưu.
	D. Tầng ôdôn


Câu 2: Có những loại gió nào thổi thường xuyên trên Trái Đất ?
	A. Gió Mậu dịch.
	C. Gió Đông cực 

	B. Gió Tây ôn đới.
	D. Tất cả đáp án trên.


Câu 3: Trong thành phần của thủy quyển, nước mặn chiếm bao nhiêu phần trăm (%)?
	A. 97,5%
	C. 70%

	B. 2,5%
	D. 30%


Câu 4: Khí quyển có cấu tạo gồm mấy tầng?
	A. 1
	C.3

	B. 2
	D. 4


Câu 5: Hiện tượng nước biển dâng cao và hạ thấp theo quy luật hằng ngày được gọi là 
	A. sóng biển.
	C. sóng thần.

	B. dòng biển.
	D. thủy triều.


Câu 6: Khối khí nóng là khối khí có đặc điểm 
	A. nằm ở vĩ độ thấp, nhiệt độ thấp.
	C. nằm ở vĩ độ cao, nhiệt độ thấp.

	B. nằm ở vĩ độ thấp, nhiệt độ cao
	D. có độ ẩm cao.


Câu 7: Đi từ xích đạo về hai cực nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất thay đổi theo chiều nào?
	A. Tăng dần.
	C. Giữ nguyên.

	B. Giảm dần.
	D. Luôn nóng


Câu 8: Những sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính được gọi là
	A. phụ lưu.
	C. chi lưu. 

	B. hệ thống sông.
	D. sông lớn.




Câu 9. Các hiện tượng: mây, mưa, sấm sét, gió, bão,... là những hiện tượng xảy ra ở tầng nào của khí quyển?
A. Tầng đối lưu.				B. Tầng bình lưu.
C. Ở sát mặt đất.				D. Các tầng cao của khí quyển.
Câu 10. Hệ thống sông gồm sông chính và
A. phụ lưu, chi lưu				B. phụ lưu, sông nhỏ
C. thượng lưu, chi lưu			D. thượng lưu, trung lưu
Câu 11. Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành
A. nước.					B. sấm.
C. mưa.					D. mây.
Câu 12 Dòng biển nóng có hướng chảy từ:
A. Xích đạo về vùng Ôn đới		B. hai cực về vùng Xích Đạo
C. từ vùng vĩ độ thấp về vùng vĩ độ cao	D. từ vùng vĩ độ cao về vùng vĩ độ thấp
Câu 13. Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?
A. Áp kế.					B. Nhiệt kế.
C. Vũ kế.					D. Ẩm kế.

B. TỰ LUẬN 
Câu 1: 
a) Trình bày vai trò của khí quyển đối với tự nhiên và đời sống con người?
b) Em hãy nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu trong đời sống hiện nay?
Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết:
a)Tại sao độ muối ở vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới khác nhau?
b) Nêu một số giải pháp cụ thể để phòng tránh bão? 
Câu 3. Nước ngầm và băng hà có tầm quan trọng như thế nào?

